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BÀI 3: SỰ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN RỪNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:

      Phân tích được một số nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng và giải pháp khắc phục.
2. Năng lực
Năng lực chung:
       Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu một số nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng và giải pháp khắc phục.
Năng lực riêng:
       Phân tích được một số nguyên nhân làm suy thoái tài nguyên rừng và giải pháp khắc phục.
3. Phẩm chất
       Tích cực tuyên truyền và có hành động thiết thực bảo vệ tài nguyên rừng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
 - Giáo án, SHS, SGV Công nghệ lâm nghiệp – thủy sản lớp 12.
 - Tranh, ảnh, video

 - Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh
 - SHS Công nghệ lâm nghiệp – thủy sản lớp 12.

 - Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS có cái nhìn tổng quan về hiện trạng suy thoái tài nguyên rừng trên thế giới.

b. Nội dung: GV trình chiếu hình 3.1. Diện tích rừng trên thế giới trong giai đoạn 1990 - 2020; HS quan sát hình và nhận xét sự thay đổi diện tích rừng trên thế giới trong giai đoạn 1990 - 2020.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Học sinh hoạt động nhóm đôi.

- GV trình chiếu cho HS quan sát hình 3.1. Diện tích rừng trên thế giới trong giai đoạn 1990 – 2020.
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- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
+ Nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng trên thế giới giai đoạn 1990 – 2020.
+ Theo em, nguyên nhân nào làm diện tích rừng có sự thay đổi như trên?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh GV trình chiếu, vận dụng hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu các HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 3 – Sự suy thoái tài nguyên rừng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nội dung:  Một số nguyên nhân chủ yếu gây suy thoái tài nguyên rừng và giải pháp khắc phục suy thoái tài nguyên rừng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Phân tích được một số nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS khai thác thông tin mục 1, kết hợp quan sát hình 3.3, 3.4, 3.5 SHS và thông tin thu thập để trả lời câu hỏi.
- Nhóm 1: Vì sao khai thác gỗ, củi và các loại lâm sản khác lại làm suy thoái tài nguyên rừng? Đưa ra giải pháp sáng tạo và có tính khả thi để giải quyết vấn đề này.
- Nhóm 2: Trình bày những hậu quả khi chuyển đổi đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp. Đưa ra giải pháp sáng tạo và có tính khả thi để giải quyết vấn đề này.
- Nhóm 3: Nêu những tác hại khi chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp và đặc sản. Đưa ra giải pháp sáng tạo và có tính khả thi để giải quyết vấn đề này.
- Nhóm 4: Cháy rừng gây thiệt hại tài nguyên rừng như thế nào? Đưa ra giải pháp sáng tạo và có tính khả thi để giải quyết vấn đề này.
- Nhóm 5: Hoạt động chăn thả gia súc tác động như thế nào đến hệ sinh thái rừng? Đưa ra giải pháp sáng tạo và có tính khả thi để giải quyết vấn đề này.
- Nhóm 6: Việc phát triển cơ sở hạ tầng và khai khoáng đã tác động như thế nào đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học? Đưa ra giải pháp sáng tạo và có tính khả thi để giải quyết vấn đề này.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	 
	 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 6 nhóm, các nhóm liên hệ thực tế thông qua tài liệu hoặc sử dụng công nghệ AI để tìm kiếm thông tin và dữ liệu liên quan để trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát đọc thông tin mục 1 kết hợp quan sát hình và thông tin thu thập để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 6 nhóm trình bày trước lớp lần lượt các nội dung sau:

+ Hậu quả của khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Giải pháp khắc phục.
+ Tác hại của chuyển đổi đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp. Giải pháp khắc phục.
+ Hậu quả của chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp và đặc sản. Giải pháp khắc phục.
+ Thiệt hại khi cháy rừng. Giải pháp khắc phục.
+ Tác hại khi chăn thả gia súc vào rừng. Giải pháp khắc phục.
+ Tác hại của việc phát triển cơ sở hạ tầng và khai khoáng. Giải pháp khắc phục.
- GV yêu cầu các nhóm lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức về các nguyên nhân chủ yếu gây suy thoái tài nguyên rừng.
- GV chuyển sang nội dung mới.
	1. Một số nguyên nhân chủ yếu gây suy thoái tài nguyên rừng
1.1. Khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ 
→ ảnh hưởng chất lượng gỗ và các sản phẩm từ rừng.
→ lãng phí tài nguyên rừng.

→ đất trống, đồi trọc

═> ảnh hưởng đến môi trường và rừng mất khả năng tự phục hồi.
1.2. Phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp

═> giảm diện tích rừng.
1.3. Phá rừng để trồng cây công nghiệp và cây đặc sản

═> biến đổi khí hậu, mất môi trường sống của động, thực vật rừng. 
1.4. Cháy rừng
═> làm giảm độ che phủ của rừng và mất môi trường sống của động, thực vật rừng.
1.5. Chăn thả gia súc

═> hệ sinh thái và môi trường sống của động vật hoang dã thay đổi.
1.6. Phát triển cơ sở hạ tầng và khai khoáng
═> tác hại nghiêm trọng đến quần thể động vật hoang dã.
2. Giải pháp khắc phục suy thoái tài nguyên rừng

a) Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
b) Hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê và thu hồi rừng, đất rừng.

c) Kiểm soát, quản lý, bảo vệ và phát triển mỗi loại rừng theo quy chế quản lý riêng.

d) Kiểm soát suy thoái động, thực vật rừng.

e) Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

f) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý và bảo vệ rừng.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học và thực tiễn về suy thoái tài nguyên rừng để trả lời nhanh các câu hỏi trên Phiếu bài tập.

Nội dung: GV yêu cầu HS hoàn thiện các câu hỏi trong Phiếu bài tập.
Sản phẩm: Phiếu bài tập.
Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Học sinh hoạt động cá nhân. 
	Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thực tế để trả lời câu hỏi.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

Căn cứ vào hệ thống phân tích, ghi nhận câu hỏi có nhiều học sinh trả lời sai để cùng thảo luận.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.

BÀI 3: SUY THOÁI TÀI NGUYÊN RỪNG
Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1:  Suy thoái tài nguyên rừng là
A. sự giảm sút diện tích rừng một cách tự nhiên.
B. sự mất mát rừng do hoạt động con người.
C. sự gia tăng diện tích rừng do tái tạo tự nhiên. 
D. sự thay đổi sinh thái của rừng.
Câu 2:  Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng suy giảm nhanh: 
A. Biến đổi khí hậu. 
B. Khai thác quá mức.
C. Khả năng phục hồi cây rừng chậm. 
D. Công tác trồng rừng chưa tốt.
Câu 3:  Đâu là nguyên nhân khách quan gây suy thoái tài nguyên rừng? 
A. Phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp.
B. Khai thác rừng quá mức. 
C. Chăn thả gia súc.
D. Cháy rừng do sấm sét.
Câu 4:  Tổng diện tích rừng nước ta đang tăng lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái do:

A. chất lượng rừng không ngừng tăng lên.

B. diện tích rừng giàu và rừng phục hồi tăng lên.

C. khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng.

D. diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm phần lớn.

Câu 5:  Điều gì có thể giúp giảm suy thoái tài nguyên rừng? 
A. Tăng cường hoạt động khai thác rừng.
B. Phát triển công nghệ làm sạch môi trường.
C. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng rừng. 
D. Tăng cường bảo tồn và tái tạo rừng.
Câu 6:  Giải pháp nào có thể hỗ trợ giảm suy thoái tài nguyên rừng? 
A. Khai thác trắng. 
B. Nâng cao nhận thức bảo vệ rừng. 
C. Phát triển du lịch sinh thái rừng. 
D. Khoán rừng cho các hộ gia đình.
Câu 7:  Tỉnh Đắk Nông chuyển rừng tự nhiên nghèo sang trồng Keo, Thông, Xoan, Xà Cừ là hình thức: 
A. khai thác gỗ rừng trồng.
B. chuyển đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp.
C. chuyển đất rừng để trồng cây công nghiệp và cây đặc sản.
D. khai thác gỗ rừng tự nhiên.
Câu 8:  Trong số các biện pháp sau đây, biện pháp nào là hiệu quả nhất để giảm suy thoái tài nguyên rừng? 
A. Tăng cường khai thác gỗ.
B. Bảo tồn và tái tạo rừng.
C. Phát triển các dự án xây dựng trên đất rừng.
D. Tiếp tục chuyển đổi rừng tự nhiên sang rừng trồng.
Câu 9:  Ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên rừng là gì? 
A. Bảo vệ môi trường tự nhiên và giữ gìn sự đa dạng sinh học.
B. Tăng cường khai thác gỗ để tạo ra nguồn thu nhập. 
C. Phát triển kinh tế trong khu vực rừng.
D. Tạo điều kiện thuận lợi thay đổi tiểu khí hậu khu vực.
Câu 10:  Đâu là biện pháp cụ thể để giảm suy thoái tài nguyên rừng?
A. Phát triển cơ sở hạ tầng và khai khoáng.
B. Bảo vệ và phát triển mỗi loại rừng theo quy chế quản lý riêng.
C. Chuyển đổi rừng nghèo sang sản xuất nông nghiệp. 
D. Tăng cường khai thác gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ.
Câu 11: Dưới đây là phân tích rừng suy giảm do hoạt động của con người:

Năm 2021, cả nước trồng được 277.830ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%, tăng 0,01%, tương ứng tăng khoảng 3.300ha, so với năm 2020. Tuy nhiên bên cạnh đó là các hoạt động phá rừng, canh tác, xây dựng, du lịch, đã khiến các quần thể động vật hoang dã giảm mạnh, đẩy thiên nhiên rất khó để cân bằng lại.
             (Trích Rừng suy giảm, báo động lối sống của con người với thiên nhiên)
Từ phân tích trên có một số nhận định sau:
A. Năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng tăng so với năm 2020.                              (Đ)
B. Hoạt động canh tác của con người đã làm giảm diện tích rừng đáng kể. (Đ)
C. Tình trạng săn bắt thú hoang dã tăng khi hoạt động xây dựng phát triển. (S)
D. Du lịch sinh thái đẩy thiên nhiên đến mất cân bằng sinh thái.                   (S)
Câu 12: Rừng còn là môi trường sống của nhiều loài động vật quý hiếm trong tự nhiên. Việc mất đi môi trường sống khiến các loài vật này bị đe dọa, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngày càng lớn. Người ta đưa ra những nhận định về bảo vệ động vật hoang dã như sau:
A. Nên nuôi nhốt các động vật quý hiếm để tránh bị săn bắt. (S)
B. Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã với nhiều hình thức khác nhau. (Đ)
C. Không tiếp tay cho các hành vi buôn bán, ăn thịt thú rừng. (Đ)
D. Chỉ sử dụng những đồ thủ công mỹ nghệ làm từ vẩy, lông, da những con thú đã chết. (S)
Câu 13: Hãy ghép cột “Giải pháp” với cột “Vai trò” cho phù hợp.

Tên giải pháp

Vai trò

Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Giúp kiểm soát tình trạng mất rừng, suy thoái rừng trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương.
Hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê và thu hồi rừng, đất rừng.
Giúp chủ rừng, các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng rừng sẽ tự kiểm soát suy thoái rừng, đảm bảo phát triển bền vững vốn rừng quốc gia, đảm bảo sự đa dạng của các loại rừng theo thời gian.
Kiểm soát, quản lý, bảo vệ và phát triển mỗi loại rừng theo quy chế quản lý riêng.
Giúp nâng cao sự gắn bó, quyền lợi và trách nhiệm của chủ đất, chủ rừng. Nhờ đó nâng cao khả năng khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng đất lâm nghiệp trong phát triển kinh tế, trồng rừng sản xuất, khai thác rừng trồng.

Kiểm soát suy thoái động vật, thực vật rừng.

Giúp kiểm soát được tình trạng suy giảm về số lượng và chất lượng của các loài động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm.

   Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
Thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý và bảo vệ rừng.

   Mọi người thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.



Đáp án:

	Tên giải pháp
	Vai trò

	Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
	Giúp kiểm soát tình trạng mất rừng, suy thoái rừng trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương.

	Hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê và thu hồi rừng, đất rừng.
	Giúp nâng cao sự gắn bó, quyền lợi và trách nhiệm của chủ đất, chủ rừng. Nhờ đó nâng cao khả năng khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng đất lâm nghiệp trong phát triển kinh tế, trồng rừng sản xuất, khai thác rừng trồng.

	Kiểm soát, quản lý, bảo vệ và phát triển mỗi loại rừng theo quy chế quản lý riêng.
	Giúp chủ rừng, các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng rừng sẽ tự kiểm soát suy thoái rừng, đảm bảo phát triển bền vững vốn rừng quốc gia, đảm bảo sự đa dạng của các loại rừng theo thời gian.

	Kiểm soát suy thoái động vật, thực vật rừng.
	Giúp kiểm soát được tình trạng suy giảm về số lượng và chất lượng của các loài động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm.

	   Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
	  Thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý và bảo vệ rừng.
	   Mọi người thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn để đề xuất giải pháp bảo vệ rừng phù hợp ở địa phương.

Nội dung: GV hướng dẫn HS đề xuất gải pháp góp phần bảo vệ rừng ở địa phương.

Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.

Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân: 
https://dangcongsan.vn/xay-dung-xa-hoi-an-toan-truoc-thien-tai/khoi-phuc-va-phat-trien-rung-ben-vung-661746.html
Hãy đọc bài báo và cho biết:

+ Để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, nhà nước Việt Nam đã triển khai dự án nào? Kết quả?

+ Ngày 24/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 993/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030. Việt Nam đã đề ra mục tiêu nào đến năm 2030? Em hãy đưa ra một giải pháp vừa sức để góp phần thành công vào mục tiêu trên.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS vận dụng kiến thức đã học và liên hệ thực tế để thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
HS báo cáo sản phẩm vào tiết học sau.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.

- Chuẩn bị bài mới.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

